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BÀI 6: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn lại kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu. Sử dụng bài trình chiếu để giới thiệu về đất nước, quê hương em.
2. Kĩ năng:
- Biết sử dụng, nắm được các thao tác cơ bản thực hành trên các trang trình chiếu.
3. Thái độ
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
-  Giáo án, phòng máy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Thời
gian
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5p



30p
10p









20p



















5p
	1. Ổn định lớp:



2. Bài mới:

a. Hoạt động 1:








b. Hoạt động 2:



















3. Củng cố - dặn dò:
	-2. Ôn lại Nêu một số thao đặt thông số chung vào bài trình chiếu?
- Nhận xét.

- Giới thiệu bài: “Thực hành tổng hợp”. 
-Gv hướng dẫn học sinh xây dựng bài trình chiếu về chủ đề: “ Quê hương Việt Nam”.
+ Chọn hình ảnh phù hợp với nội dung.
+ Xác định số trang sẽ thực hiện.
+ Trình tự nội dung từng trang.
+ Cách trang trí cho từng trang....
- Thực hành xây dựng bài trình chiếu: 
a) Giới thiệu về đất nước.
- Sử dụng hình ảnh quê hương đất nước cho trang này.
b) Giới thiệu về Thủ đô Hà Nội.
- Tiêu đề: Thủ đô Hà Nội.
- Nội dung: Sơ lược về Tháp rùa, quảng trường Ba Đình, cầu Long Biên..
- Hình ảnh minh họa..
- Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa.
c) Giới thiệu thành phố Huế.
- Tiêu đề: Thành phố Huế.
- Nội dung: Sơ lược về chùa Thiên Mụ, khu Đại Nội, cầu Tràng Tiền.
- Hình ảnh minh họa..
- Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa.
d) Giới thiệu biển đảo
- Tiêu đề: Biển đảo nước ta.
- Nội dung: tên các đảo, quần đảo chính.
- Hình ảnh minh họa..
- Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện bài trình chiếu.
- Nhận xét.
- Tóm tắt nội dung bài học
- Kiến thức đạt được trong bài thực hành


	
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.



- Lắng nghe.






- Vừa lắng nghe vừa thực hành trên máy.






- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.









- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.


- Lắng nghe









- Hs lắng nghe và ghi nhớ









Thứ…… ngày … tháng… năm 201                                                                           Tuần: 19
       KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                               Tiết: 38
BÀI 6: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tiết 2)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn lại kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu. Sử dụng bài trình chiếu để giới thiệu về đất nước, quê hương em.
2. Kĩ năng:
- Biết sử dụng, nắm được các thao tác cơ bản thực hành trên các trang trình chiếu.
3. Thái độ
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập.
II. CHUẨN BỊ:
-  Giáo án, phòng máy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Thời
gian
	Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5p


30p


20p

















10p










5p
	1. Ổn định lớp:


2. Bài mới:


a. Hoạt động 1:















b. Hoạt động 2:











3. Củng cố - dặn dò
	- Cả lớp hát một bài


- Giới thiệu: Nêu yêu cầu của tiết thực hành cần đạt được.

- Học sinh tiếp tục thực hành xây dựng bài trình chiếu ở tiết trước: 
a) Giới thiệu về đất nước.
b) Giới thiệu về Thủ đô Hà Nội.
c) Giới thiệu thành phố Huế.
d) Giới thiệu biển đảo.
e) Giới thiệu một vài thành phố khác của Việt Nam.
- Tiêu đề: Thành phố Hồ Chí Minh/ thành phố (địa phương) nơi em sinh sống.....
- Nội dung: Sơ lược về thành phố (địa phương) nơi em sinh sống..
- Hình ảnh minh họa..
- Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh minh họa.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện bài trình chiếu.
- Nhận xét.

- Để trình chiếu các em thực hiện như sau:
+ Nháy vào View
+ Notes Page.
+ Nhấn F5 để trình chiếu.
- Chọn một vài bài thực hành tốt trình chiếu trước lớp.

- Tóm tắt lại nội dung chính.
? Bài học hôm nay giúp em điều gì
? Có nội dung nào em cần hướng dẫn thêm không.
- Chuẩn bị bài mới: Những gì em đã biết


	


- Lắng nghe.


- Vừa lắng nghe vừa thực hành trên máy.







- Hs lắng nghe 


- Hs thực hành



- Hs lắng nghe


- Hs lắng nghe



- Hs lắng nghe và ghi nhớ



- Trả lời
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CHỦ ĐỀ 4: THẾ GIỚI LOGO
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: 
- Luyện tập sử dụng câu lệnh lặp điều khiển rùa vẽ được các hình tam giác, hình vuông, đa giác năm cạnh, đa giác sáu cạnh.
2. Kỹ năng:
            - Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh và câu lệnh lặp.
3.Thái độ: 
            - Tạo sự hứng thú với phần mềm mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
            - Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, tham khảo sách giáo viên.
            - Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, sách giáo khoa, vở bút ghi bài.
III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’



25’
	1. Ổn định lớp.

2. Bài cũ.
3. Bài mới:
	I Ổn định lớp.
- Kiểm tra sĩ số.
- Ổn định lớp.
II. Bài cũ.
III. Bài mới: Logo là phần mềm máy tính giúp em vừa học vừa chơi một cách bổ ích.
	

	






















































































	A.  Hoạt động thực hành
1. Vẽ đường đi của rùa.

Mục tiêu: HS nắm vững cách sử dụng câu lệnh lặp và hoàn thành bài thực hànhvẽ hình vuông







2. Điền thêm các lệnh vào chỗ chấm.
Mục tiêu: HS nắm vững cách sử dụng câu lệnh lặp và hoàn thành bài điền thêm lệnh































































3. Vẽ đường đi của rùa.
Mục tiêu: HS nắm vững cách sử dụng câu lệnh lặp và hoàn thành bài
IV.Củng cố dặn dò

	1. Vẽ đường đi của rùa.
- Yêu cầu hs làm phần 1 vào sgk, sau đó 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo nhận xét cho nhau.
- Gọi lần lượt từng hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó so sánh với bài làm của mình.
[image: ]
- Gọi HS phân tích câu lệnh ở ba ví dụ trên.
- GV và học sinh cùng so sánh sự giống và khác nhau khi thực hiện ba ví dụ trên.
+ Đều vẽ được hình vuông cạnh 40
+ Phần c có thêm lệnh chờ wait 10.
- GV nhận xét.
2. Điền thêm các lệnh vào chỗ chấm.
- Yêu cầu hs làm phần 2 vào sgk, sau đó 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo nhận xét cho nhau.
- Gọi lần lượt từng hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó so sánh với bài làm của mình.
- 
	CÁC LỆNH
	KẾT QUẢ

	FD 50 RT 120
FD 50 RT 120
FD 50 RT 120
	[image: ]

	REPEAT 3[FD 50 RT 120]
	

	REPEAT 3[FD 50 RT 360/3]
	


- 
	CÁC LỆNH
	KẾT QUẢ

	FD 50 RT 90
FD 50 RT 90
FD 50 RT 90
FD 50 RT 90
	

	REPEAT 4[FD 50 RT 90]
	

	REPEAT 4[FD 50 RT 360/4]
	


-
	CÁC LỆNH
	KẾT QUẢ

	FD 50 RT 72
FD 50 RT 72
FD 50 RT 72
FD 50 RT 72
FD 50 RT 72
	[image: ]

	REPEAT 5[FD 50 RT 72]
	

	REPEAT 5[FD 50 RT 360/5]
	


-
	CÁC LỆNH
	KẾT QUẢ

	FD 50 RT 60
FD 50 RT 60
FD 50 RT 60
FD 50 RT 60
FD 50 RT 60
FD 50 RT 60
	[image: ]

	REPEAT 6[FD 50 RT 60]
	

	REPEAT 6[FD 50 RT 360/6]
	



3. Vẽ đường đi của rùa.
- Yêu cầu hs làm phần 3 vào sgk, sau đó 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo nhận xét cho nhau.
- Gọi lần lượt từng hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó so sánh với bài làm của mình.
IV.Củng cố dặn dò
- Tóm lại nội dung chính của bài học
+ 1 HS nhắc lại các lệnh vừa học trong bài
- Nhận xét tiết học.
- Tiết học sau Thực hành.
	
- Lắng nghe.

- HS thực hiện yêu cầu của GV





- Trả lời, hs khác nhận xét




- Lắng nghe.

- HS thực hiện yêu cầu của GV
- HS thực hiện yêu cầu của GV
















































- Thực hiện yêu cầu của GV

- Thực hiện yêu cầu của GV














- Thực hiện yêu cầu của GV
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CHỦ ĐỀ 4: THẾ GIỚI LOGO
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: 
- Tiếp tục ôn lại câu lệnh lặp thông qua các bài tập ứng dụng.
2. Kỹ năng: 
            - Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh và câu lệnh lặp.
3.Thái độ: 
            - Tạo sự hứng thú với phần mềm mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, tham khảo sách giáo viên.
     - Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, sách giáo khoa, vở bút ghi bài.
III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’






	I. Ổn định lớp

II. Bài cũ.



	I. Ổn định lớp.
- Kiểm tra sĩ số.
- Ổn định lớp.
II. Bài cũ.
- Học sinh thực hành viết câu lệnh lặp vẽ hình vuông.
- Nhận xét

	



- Trả lời. HS khác nhận xét

	
15’










	III. Bài mới:
1. Viết lệnh để rùa vẽ được hình bên
Mục tiêu: HS nắm vững cách sử dụng câu lệnh lặp và hoàn thành bài
	III. Bài mới:
A. Hoạt động thực hành 
1. Viết lệnh để rùa vẽ được hình bên.
- Yêu cầu hs làm phần 4 vào sgk, sau đó 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo nhận xét cho nhau.
- Gọi lần lượt từng hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó so sánh với bài làm của mình.
[image: ]
 - GV hướng dẫn, quan sát HS thực hành.
- Nhận xét, đánh giá
- Khen ngợi 1 số HS.
	
- Thực hiện yêu cầu của GV
- Thực hiện yêu cầu của GV


	15’



5’
	B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng




IV.Củng cố dặn dò

	B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng 1. Theo em rùa sẽ vẽ được hình gì?
- Học sinh phán đoán và thực hiện kiểm tra trên máy.
2. Thêm lệnh Wait vào vị trí phù hợp.
- HS thêm và thực hiện trên máy
IV.Củng cố dặn dò
- Nhắc lại nội dung chính của bài
+ Trò choi: Ai nhanh hơn 
GV đưa ra 1 hình vẽ, trong thời gian 1 bản nhạc HS thực hiện vẽ lại hình lên máy tính. Máy nào hoàn thiện được là chiến thắng.
- Nhận xét và tuyên dương cá nhân.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài mới: Câu lệnh lặp lông nhau
	
- Thực hiện yêu cầu của GV

- Thực hiện yêu cầu của GV

-Nghe


-Tham gia trò chơi




- Nghe
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BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: 
- Biết cách sử dụng các câu lệnh lặp lồng nhau;
- Sử dụng được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí.
2. Kỹ năng: 
           - Vận dụng lệnh Repeat để vẽ các hình hình học theo mẫu.
3.Thái độ: 
           - Tạo sự hứng thú với phần mềm mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
           - Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, tham khảo sách giáo viên.
           - Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, sách giáo khoa, vở bút ghi bài.
III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’
	I. Ổn định lớp

II. Bài cũ.

	I. Ổn định lớp.
- Kiểm tra sĩ số.
- Ổn định lớp.
II. Bài cũ.
- Em sử dụng câu lệnh lặp để Rùa vẽ hình lục giác?
 Nhận xét + tuyên dương.

	



- Trả lời. HS khác nhận xét

	25’
	III. Bài mới

A. Hoạt động cơ bản 

Mục tiêu: HS nắm vững cách sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau và vận dụng hoàn thành bài
	III. Bài mới: Câu lệnh lặp lồng nhau (tiết 1)
A. Hoạt động cơ bản 
- Yêu cầu hs làm phần 1,2,3,4 vào sgk, sau đó 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo nhận xét cho nhau.
- Gọi lần lượt từng hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó so sánh với bài làm của mình.
- Nhận xét và tuyên dương.
Chú ý:
Câu lệnh lặp có dạng Repeat n[]. Trong đó:
- Số n trong câu lặp chỉ số lần lặp; giữa Repeat và n phải có dấu cách.
- Phần trong cặp ngoặc vuông [] là nơi ghi các câu lệnh được lặp lại.
Sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau có thể cho ra nhiều hình giống nhau.
	- Thực hiện theo nhóm đôi

- Lắng nghe và nhận xét.

- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Đọc và ghi nhớ.







	















5’
	B. Hoạt động thực hành 
Mục tiêu: HS nắm vững cách sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau và vận dụng hoàn thành bài




IV.Củng cố - dặn dò.
	B. Hoạt động thực hành 
- Yêu cầu hs làm phần 1,2,3 vào sgk, sau đó 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo nhận xét cho nhau.
- Gọi lần lượt từng hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó so sánh với bài làm của mình.
- Nhận xét và tuyên dương.
1. REPEAT 4 [ REPEAT 4 [ FD 50 RT 90] RT 90]
2. REPEAT 6 [ REPEAT 4 [ FD 50 RT 90] RT 360/6]
IV.Củng cố - dặn dò.
- Khen ngợi những HS sôi nổi trong giờ học, có ý thức học tập tốt.
- Nhận xét và tuyên dương cá nhân.
- Nhận xét tiết học.
- Tiết học sau Thực hành.
	- Thực hiện theo nhóm đôi



- Lắng nghe và nhận xét.
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BÀI 2: CÂU LỆNH LẶP LỒNG NHAU 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: 
- Tiếp tục sử dụng các câu lệnh lặp lồng nhau để hoàn thiện các hình vẽ 
- Kết hợp các câu lệnh để hoàn thiện hình theo yêu cầu
2. Kỹ năng: 
  - Kĩ năng sử dụng các lệnh trong phần mềm Logo.
3.Thái độ: 
  - Tạo sự hứng thú với phần mềm mới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, tham khảo sách giáo viên.
- Học sinh: Đọc trước nội dung bài học, sách giáo khoa, vở bút ghi bài.
III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’
	I. Ổn định lớp

II. Bài cũ.

	I. Ổn định lớp.
- Kiểm tra sĩ số.
- Ổn định lớp.
II. Bài cũ.
- Em sử dụng câu lệnh lặp để Rùa vẽ hình lục giác?
 Nhận xét + tuyên dương.

	



- Trả lời. HS khác nhận xét

	25’
	III. Bài mới

A. Hoạt động cơ bản 

Mục tiêu: HS nắm vững cách sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau và vận dụng hoàn thành bài
	III. Bài mới: Câu lệnh lặp lồng nhau (tiết 1)
A. Hoạt động cơ bản 
- Yêu cầu hs làm phần 1,2,3,4 vào sgk, sau đó 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo nhận xét cho nhau.
- Gọi lần lượt từng hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó so sánh với bài làm của mình.
- Nhận xét và tuyên dương.
Chú ý:
Câu lệnh lặp có dạng Repeat n[]. Trong đó:
- Số n trong câu lặp chỉ số lần lặp; giữa Repeat và n phải có dấu cách.
- Phần trong cặp ngoặc vuông [] là nơi ghi các câu lệnh được lặp lại.
Sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau có thể cho ra nhiều hình giống nhau.
	- Thực hiện theo nhóm đôi

- Lắng nghe và nhận xét.

- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.
- Đọc và ghi nhớ.







	












5’
	B. Hoạt động thực hành 
Mục tiêu: HS nắm vững cách sử dụng câu lệnh lặp lồng nhau và vận dụng hoàn thành bài


IV.Củng cố - dặn dò.
	B. Hoạt động thực hành 
- Yêu cầu hs làm phần 1,2,3 vào sgk, sau đó 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo nhận xét cho nhau.
- Gọi lần lượt từng hs lên gõ lệnh, kiểm tra trên máy tính sau đó so sánh với bài làm của mình.
- Nhận xét và tuyên dương.
1. REPEAT 4 [ REPEAT 4 [ FD 50 RT 90] RT 90]
2. REPEAT 6 [ REPEAT 4 [ FD 50 RT 90] RT 360/6]

IV.Củng cố - dặn dò.
- Tóm tắt lại nội dung bài học
+ HS nhắc lại câu lệnh lặp.
- Nhận xét tiết học.
- Tiết học sau Thực hành.
	- Thực hiện theo nhóm đôi



- Lắng nghe và nhận xét.









- Trả lời

- Nghe
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Bài 3 :   Thủ tục trong Logo
I. Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức
Giúp HS:
· Nhận biết được khái niệm thủ tục trong đời sống
· Nắm được ý nghĩa của thủ tục
· Nắm được các thành phần của 1 thủ tục trong Logo
· Nhận biết được các lệnh trong thủ tục và nắm được các bước để viết 1 thủ tục .
2. Kĩ năng:
        -     Rèn kĩ năng nhận biết dấu hiệu khởi đầu( Từ khóa TO), dấu hiêu kết thúc( Từ khóa END) của 1 thủ tuc
- Nắm đươc quy ước cơ bản trong cách đặt tên thủ tục của Logo
3.Thái độ:
       -     HS có thái độ học tâp nghiêm túc, tham gia các hoạt động tích cực.
II. Chuẩn bị 
     GV: Giáo án, SGK, máy tính
     HS: SGK, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động 
của trò

	1’
	1. Ổn định tổ chức
	+ Ổn định lớp
+ Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số          
	
+ Lớp trưởng báo cáo

	3’
	2. Ôn lại
	? Nêu cấu trúc của câu lệnh lặp, áp dụng vẽ 1 hình lục giác
** Nhận xét, đánh giá
	Lên máy thực hiện
Theo dõi, nhận xét

	4’
	3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
	GV giới thiệu vào bài
	
Lắng nghe

	15’
	b. Giảng bài 
HĐ1
( Lý thuyết)




2. Thủ tục trong Logo






	Bài 2: Thủ tục trong Logo
1. Thủ tục là gì ?
- Y/c 2 HS đọc nội dung
? Thủ tục là gì 
GV ghi bảng
Thủ tuc: là 1 dãy các thao tác được thực hiện theo thứ tự để hoàn thành 1 công việc nào đó
Chuyển vấn đề: Thủ tục trong Logo hoàn toàn sử dụng câu lệnh để thể hiện.
2. Thủ tục trong Logo
VD: Thủ tục vẽ hình tam giác:
to tamgiac
  Repeat 3[fd 100 rt 120]
End
? Dựa vào ví dụ trên hãy cho biết cấu trúc thủ tục được viết như thế nào
-->GV nhận xét
- Viết bảng cấu trúc thủ tục
* Cấu trúc:
to tên thủ tục
  CL1
  CL2
  .....
  CLn
end
Trong đó:
- CL!, CL2,...,CLn là các CL trong Logo;
- to: Từ bắt đầu mọi thủ tục;
- end: Từ kết thúc mọi thủ tục;
- Tên thủ tục: Là chữ Việt không dấu, không chứa dấu cách và có ít nhất 1 chữ cái.
- Yêu cầu HS đọc lại cấu trúc
- Đưa ví dụ một số tên viết đúng: tamgiac, tamgiac1, tam_giac_1,...
	
- Trả lời, nhận xét



- Ghi bài







- Theo dõi


- Thực hiện

	15’
	HĐ2
( Luyện tập )

	- Y/c HS làm bài tập B1,B2,B3
- GV hướng dẫn thêm nếu cần
	- Thực hành

	5’
	4. Củng cố - HDVN
	-Tóm tắt lại nội dung kiến thức đã học
+ GV tóm tắt lại cách tạo 1 thủ tục
+ Những lưu ý khi tạo thủ tục
- Nhận xét, đánh giá tiết học
- Chuẩn bị cho bài tới “Thủ tục trong Logo ”

	- Nghe


- Nghe
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Bài 3 :   Thủ tục trong Logo (tiếp)
I. Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức
Giúp HS:
· Hoàn chỉnh các công việc để làm việc với thủ tục;
· Biết gọi thủ tục từ cửa sổ lệnh bằng tên thủ tục
· Biết lưu lại các thủ tục trong Logo
2. Kĩ năng:
        -     Rèn kĩ năng nhận biết dấu hiệu khởi đầu( Từ khóa TO), dấu hiêu kết thúc( Từ khóa END) của 1 thủ tuc
- Nắm đươc quy ước cơ bản trong cách đặt tên thủ tục của Logo
3.Thái độ:
         -     HS có thái độ học tâp nghiêm túc, tham gia các hoạt động tích cực.
II. Chuẩn bị 
     GV: Giáo án, SGK, máy tính
     HS: SGK, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động 
của trò

	1’
	1. Ổn định tổ chức
	+ Ổn định lớp
+ Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số          
	
+ Lớp trưởng báo cáo

	3’
	2. Ôn lại
	? Em hãy viết thủ tục vẽ hình tam giác trong Logo
** Nhận xét, đánh giá
	Lên máy thực hiện
Theo dõi, nhận xét

	4’
	3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
	GV giới thiệu vào bài
	
Lắng nghe

	15’
	b. Giảng bài 
Tiết 1
HĐ1
( Lý thuyết)



	Bài 3: Thủ tục trong Logo
1. Thực hiện một thủ tục trong Logo:
- Y/c 2 HS đọc nội dung
? Muốn thực hiện thủ tục trong Logo ta làm như thế nào
? Em hãy thực hiện thủ tục vẽ hình tam giác mà em vừa thực hiện.
? Từ đây em nào có thể đưa ra được các bước thực hiện thủ tục
GV ghi bảng
* Các bước thực hiện: 
- Nháy chuột vào ngăn gõ lệnh
- Gõ tên thủ tục và nhấn phím Enter.

GV thực hiện mẫu trên máy
- Y/c 1 HS lên thực hiện lại
2. Lưu lại thủ tục trong Logo:
- Y/c 2 HS đọc nội dung trang 107
? Tại sao em phải lưu lại thủ tục đã viết
? Em hãy nêu các bước lưu thủ tục
* Các bước thực hiện: SGK -107
Cách lưu này có gì khác với cách lưu ở bài 2 không, tại sao?
** Nhận xét, đánh giá
	


- Trả lời, nhận xét


- Trả lời, nhận xét
- Trả lời, nhận xét

- Ghi bài




- Theo dõi
- Lên bảng

- Đọc bài
- Trả lời


- Trả lời
- Ghi bài
- Trả lời, nhận xét


	15’
	HĐ2
( Luyện tập )

	-GV hướng dẫn bài T1,T2,T3
- Y/c HS thực hiện trên máy tính
- GV hướng dẫn thêm nếu cần
	- Thực hành

	5’
	4. Củng cố - HDVN
	-Tóm tắt lại nội dung kiến thức đã học
- Nhận xét, đánh giá tiết học
- Chuẩn bị cho bài tới “Thủ tục trong Logo ”

	



















\
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Bài 3 :   Thủ tục trong Logo (tiếp)

I. Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức
Giúp HS:
        -     Biết cách lưu thủ tục logo thành tệp. Biết cách gọi các thủ tục trong tệp đã lưu. Biết cách lưu thêm thủ tục mới vào tệp đã có.
        -    Viết được các thủ tục và lưu lại trong logo. Vận dụng thủ tục để vẽ các hình hình học theo mẫu.
2. Kĩ năng:
        -     Rèn kĩ năng lưu thủ tục logo thành tệp. Kĩ năng gọi các thủ tục.
        -     Kĩ năng lưu thêm các thủ tục mới vào tệp đã có
3.Thái độ:
         -     HS có thái độ học tâp nghiêm túc, tham gia các hoạt động tích cực.
II. Chuẩn bị 
     GV: Giáo án, SGK, máy tính
     HS: SGK, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học:
	Thời gian
	Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’


30'






























































5’






	1. Ôn lại


2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:









b. Hoạt động 2:




















c. Hoạt động 3:





























3. Củng cố

	1. Ôn lại
- Em tạo thủ tục vẽ hình vuông và lưu lại.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện thủ tục vẽ hình tam giác. Lưu bài rồi thoát khỏi logo:
+ Mở cửa sổ soạn thảo.
+ Viết thủ tục: TO TAMGIAC
                         REPEAT 3[FD 150 RT 120]
                         END
- HS mở lại Logo, thực hiện thủ tục tam giác đã lưu. Quan sát kết quả.
- GV nhận xét, giải thích.
b. Hoạt động 2:
- GV hướng dẫn HS cách lưu lại các thủ tục trong logo:
- Thực hiện thủ tục tam giác.
- Gõ vào ngăn gõ lệnh: Save “cathutuc.lgo → nhấn Enter.
[image: ]
- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
- Nhận xét.
c. Hoạt động 3:
- GV hướng dẫn HS nạp tệp chứa các thủ tục để làm việc.
+ Thoát khỏi logo.
+ Khởi động lại logo.
+ Thực hiện thủ tục tamgiac.
+ Quan sát kết quả.
+ Nạp tệp Cacthutuc.lgo để sử dụng thủ tục tamgiac. Gõ câu lệnh “load “cacthutuc.lgo” vào ngăn gõ lệnh.
[image: ]
- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
- Nhận xét.
3. Củng cố
 - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải.
- Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới.

	
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Nhận xét.





- Lắng nghe.






- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV









- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV




- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV









- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
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Bài 3 :   Thủ tục trong Logo (tiếp)

I. Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức
Giúp HS:
        -     Biết cách lưu thủ tục logo thành tệp. Biết cách gọi các thủ tục trong tệp đã lưu. Biết cách lưu thêm thủ tục mới vào tệp đã có.
        -    Viết được các thủ tục và lưu lại trong logo. Vận dụng thủ tục để vẽ các hình hình học theo mẫu.
2. Kĩ năng:
        -     Rèn kĩ năng lưu thủ tục logo thành tệp. Kĩ năng gọi các thủ tục.
        -     Kĩ năng lưu thêm các thủ tục mới vào tệp đã có
3.Thái độ:
         -     HS có thái độ học tâp nghiêm túc, tham gia các hoạt động tích cực.
II. Chuẩn bị 
     GV: Giáo án, SGK, máy tính
     HS: SGK, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học:
	Thời gian
	Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’


30'













































5’



	1. Ôn lại


2. Các hoạt động:
a.Hoạt động 1:









b.Hoạt động 2:




















c.Hoạt động 3:








3. Củng cố

	1.2. Ôn lại
- Em tạo thủ tục vẽ hình vuông và lưu lại.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Họat động 1: thực hiện
- tạo thủ tục Bongtuyet8 để vẽ hình bông hoa tuyết 8 cánh như sau.
     Edit “Bongtuyet8
        to Bongtuyet8
        repeat 8[repeat 6 [fd 20 bk 20 rt 60] bk 100 rt 45 fd 100]
       end
- Lưu thủ tục Bongtuyet8 vào tệp Cacthutuc.lgo, sau đó thoát khỏi Logo
       Save and edit
- Khởi động logo
[image: ]
- nạp tệp Cacthurtuc.lgo để dử dụng các thue tục đã lưu.
- thực hiện các thủ tục: Tamgiac, Hinhvuong, Bongtuyet8
b. hoạt dộng 2. trả lời các câu hỏi sau:
- để lưu các thủ tục vào tệp Cacthutuc.lgo, em phỉa gõ lện gì?
- để nạp tep Cacthutuc.lgo, em phải goc lện gì?
c. hoạt đông 3.
- Xem. Sửa và lưu lại những sửa chữa trong một thủ tục bằng lệnh Edit 
- Xem. Sửa và lưu lại những sửa chữa trong một thủ tục bằng lệnh Edall 
- Gv Hướng dẫn hai lện cho hs biết điểm gống nhau trong thủ tục logo.







3. Củng cố
 - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải.
- Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài

	
- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.
- Nhận xét.


- Hs lắng nghe, thực hiện các thủ tục logo
- Hs thực hành tạo thủ tục Bongtuyet8















- Hs thực hành theo yêu cầu SGK



- Hs trả lời
+ save “Cacthutuc.lgo

+ Load “Cacthutuc.lgo

- Hs lắng nghe
- Hs thực hiện lệnh Edit



- Hs lắng nghe.
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Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh ( Tiết 1)

I. Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức
Giúp HS:
- Biết một số câu lệnh thay đổi màu và độ dày nét vẽ. Sử dụng được câu lệnh thay đổi màu và nét vẽ trong khi viết chương trình.
- Viết được các câu lệnh và thay dổi màu và nét vẽ trong logo. Vận dụng thủ tục để vẽ các hình hình học theo mẫu.
2. Kĩ năng:
        -     Rèn kĩ năng lựa chọn màu sắc, nét vẽ phù hợp với hình vẽ.
        -     Kĩ năng sử dụng câu lệnh phù hợp trong thay đổi màu sắc, nét vẽ.
3.Thái độ:
         -     HS có thái độ học tâp nghiêm túc, tham gia các hoạt động tích cực.
II. Chuẩn bị 
     GV: Giáo án, SGK, máy tính
     HS: SGK, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’



25’
	1. Ổn định lớp


2. Bài mới
Hoạt động 1: mục tiêu hs dùng nút lệnh để chọn màu vẽ và nét vẽ 














Hoạt động 2: hs dùng lệnh để thay đổi nét vẽ, màu vẽ của rùa








Hoạt động 3: hs thực hành





	1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sỉ số.
- Ổn định.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 1 trang 131 SGK. Sử dụng Pencolor và Pensize để chọn màu và độ dày nét vẽ như hình dưới.
[image: ]- Viết dòng lệnh vẽ hình vuông, quan sát kết quả trên màn hình.

REPEAT 4[ FD 100 RT 90]
- HS, GV nhận xét, giải thích.

b. Hoạt động 2:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 2 trang 103 SGK. Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh.
 + Vẽ hình vuông bằng câu lệnh: REPEAT 4[ FD 100 RT 90]
[image: ][image: ]+ Sửa câu lệnh thành: Setpencolor 4 REPEAT 4[ FD 100 RT 90]. Quan sát kết quả.

- Nhận xét.
c. Hoạt động 3:
- GV hướng dẫn học sinh vẽ hình sau và thay đổi màu vẽ từ 1-15 trong câu lệnh Setpencolor. Quan sát sự thay đổi của màu vẽ.

- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
- Nhận xét.
	
- Lắng nghe.



- Lắng nghe.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV




- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV






- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV





- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV


- Lắng nghe


	5’
	3. Củng cố, dặn dò
	- Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải.
- Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới
	Lắng nghe
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Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh ( Tiết 1)

I. Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức
Giúp HS:
- Biết một số câu lệnh thay đổi màu và độ dày nét vẽ. Sử dụng được câu lệnh thay đổi màu và nét vẽ trong khi viết chương trình.
2. Kĩ năng:
        -     Rèn kĩ năng lựa chọn màu sắc, nét vẽ phù hợp với hình vẽ.
        3.Thái độ:
         -     HS có thái độ học tâp nghiêm túc, tham gia các hoạt động tích cực.
II. Chuẩn bị 
     GV: Giáo án, SGK, máy tính
     HS: SGK, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’



25’
	1. Ổn định lớp


2. Bài mới
Hoạt động 1: Mục tiêu hs thực hành thành thạo thay đổi nét vẽ, màu vẽ




















Hoạt động 2: Hs thực hành hoạt động 4 trong sgk trang 105


Hoạt động 3: hs thực hành hoạt động 1 trang 105


	1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sỉ số.
- Ổn định.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 3 trang 132 SGK. 
- Viết dòng lệnh vẽ hình vuông: REPEAT 4[ FD 100 RT 90]
- Sửa câu lệnh thành: Setpensize [1 10] REPEAT 4[ FD 100 RT 90]. Quan sát kết quả.
- Thay đổi giá trị [1] và [10] trong câu lệnh Setpensize [1 10]. Quan sát sự thay đổi của nét vẽ.
- GV hướng dẫn học sinh điền vào chỗ chấm trong câu d trang 104 SGK.
- HS, GV nhận xét, giải thích.
BẢNG MÀU CỦA LỆNH SETPENCOLOR n
* Chú ý: em biết thêm một cách mới để đặt màu cho nét vẽ và chỉnh độ rộng của nét vẽ bằng các câu lệnh sau:
- Thay đổi giá trị n trong câu lệnh Setpencolor n để đặt màu cho nét vẽ.
- Thay đổi giá trị n trong lệnh Setpensize [m n] để điều chỉnh độ rộng cho nét vẽ.
b. Hoạt động 2:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 4 trang 105 SGK. Điền vào chỗ trống.
 - Nhận xét.


c. Hoạt động 3:
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động thực hành 1 trang 105 SGK.
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động thực hành 2 trang 105 SGK.
- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động thực hành 3 trang 105 – 106 SGK.
- Nhận xét.
	
- Lắng nghe.



- Lắng nghe.

- HS thực hành 

- HS làm theo hướng dẫn của GV








- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV

- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
Lắng nghe

	5’
	3. Củng cố, dặn dò
	- Tóm lại nội dung chính bài học.
+ HS nhắc lại lệnh thay đổi màu, nét vẽ
- Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới
	Lắng nghe
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Bài 6: Thực hành tổng hợp( 2 tiết)

I. Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức
Giúp HS:
- Viết được các câu lệnh và thay dổi màu và nét vẽ trong logo. Vận dụng thủ tục để vẽ các hình hình học theo mẫu.
2. Kĩ năng:
         -     Kĩ năng sử dụng câu lệnh phù hợp trong thay đổi màu sắc, nét vẽ.
3.Thái độ:
         -     HS có thái độ học tâp nghiêm túc, tham gia các hoạt động tích cực.
II. Chuẩn bị 
     GV: Giáo án, SGK, máy tính
     HS: SGK, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học:
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	HĐ1: Thực hành:
* Bài tập T1 SGK-122-Phối hợp hình vẽ và văn bản:


































HĐ2: Làm bài tập- Viết chương trình:
* Bài B1 SGK-123: Viết chương trình gồm một hoặc nhiều thủ tục để tạo ra các hình trang trí theo mẫu:








































* Bài B2 SGK-123:
Viết chương trình gồm một số thủ tục để tạo ra hình trang trí theo mẫu( chiếc vành bánh xe).



























HĐ3: Củng cố và dặn dò:

	
* Hướng dẫn:
? Thủ tục trong Logo gồm  mấy phần? kể tên các phần đó
? Muốn viết chữ lên màn hình Logo em dùng câu lệnh nào
- Phân tích hình:
? Em hãy quan sát hình vẽ và phần thủ tục trong SGK. Hãy cho biết hình khăn thêu đựơc tạo từ những hình gì?( từ bao nhiêu hình lục giác đều)
? Dòng chữ có màu gì? có giống với màu hình vẽ không?
--> Nhận xét, bổ sung:
- Hình khăn thêu được tạo từ 30 hình lục giác đều với các vị trí khác nhau
- Nên tạo thủ tục LucGiac để vẽ hình lục giac trước khi viết thủ tục KhanTheu.
- Màu của khăn thêu và màu của chữ khác nhau nên cần đặt lại nét bút trước khi vẽ:
Các bước thực hiện có thể như sau:
B1: Thủ tục vẽ hình lục giác đều
to LucGiac
repeat 6[fd 30 rt 60]
end
B2: Đặt màu vẽ và nét vẽ để vẽ khăn thêu
setpencolor ...
setpensize[.... ...]
B3: Vẽ khăn thêu, với góc quay =360/30
Repeat 30[..................]
B4: Đặt màu vẽ và nét vẽ để viết chữ
setpencolor ...
setpensize[.... ...]
B5: Di chuyển Rùa đến vị trí bắt đầu viết chữ
Pu bk......... rt 90 bk ........ pd
B6: Viết chữ
Label [.................]
? Em hãy hoàn thành thủ tục và thực hành.

GV: giải thích thế nào là Chương trình 
Hướng dẫn HS bằng hình ảnh trực quan trên  PowerPoint.
a) Phân tích hình:
? Em hãy cho biết hình có dạng gì?
? Mỗi cánh của hình có dạng gì
→GV: Nhận xét, bổ sung: có dạng chiếc quạt của cối xay gió gồm 8 cánh, mỗi cánh là dạng lá cờ.
 [image: ]
- Các bước cần thực hịên có thể như sau:
B1: Viết thủ tục Hinhvuong để vẽ hình vuông với cạnh dài 50.
B2: Viết thủ tục Canh( có sử dụng thủ tục Hinhvuong)
B3: Viết thủ tục Chumlaco lặp 8 lần thủ tục Canh.
- Dựa vào các bước em hãy viết chương trình đầy đủ để vẽ chùm lá cờ
→GV: Ta có thể viết chương trình như sau:
to hinhvuong
  repeat 4[fd 50 rt 90]
end
to canh
  hinh bk 100 
  rt 45 
  fd 100 
end
to chumlaco
  repeat 8[ canh]
end
- GV: chương trình này gồm 3 thủ tục( hinhvuong, canh, chumlaco)
b) Phân tích hình:
? Hình có dạng gì
? Đựơc tạo bởi những hình gì
→GV: Nhận xét, bổ sung: Hình được tạo thành từ 6 hình lục giác đều nhỏ
→GV: Ta có thể viết chương trình như sau:
to lucgiac
repeat 6[fd 50 rt 60]
end

to hinh_b
repeat 6[lucgiac rt 60]
end
→GV: ? Chương trình này gồm mấy thủ tục

Hướng dẫn:  Phân tích hình [image: ]
- Quan sát kĩ em sẽ thấy hình được tạo thành từ 12 hình nhỏ có dạng ngôi nhà nhỏ: 
- Các ngôi nhà nhỏ này đựơc vẽ lặp lại 12 lần
? Em hãy cho biết ngôi nhà nhỏ là sự kết hợp của những hình gì [image: ]
GV: Do đó ta có 2 cách viết:
+ Viết riêng từng thủ tục: Hinhvuong, TamGiacdeu
+ Ghép cả 2 lệnh thành một thủ tục.
- Các bước thực hiện có thể như sau:
B1: Viết thủ tục Hinhvuong để vẽ hình vuông có cạnh dài 30
B2: Viết thủ tục Tamgiacdeu để vẽ hình tam giác có cạnh 30.
B3: Viết thủ tục Ngoinha để vẽ ngôi nhà có sử dụng 2 thủ tục Hinhvuong và Tamgiac.
B4: Viết thủ tục Banhxe có câu lệnh lặp 12 lần thủ tục Ngoinha( Lưu ý góc quay thích hơp bằng 360/12).
Chương trình có thể như sau:
to Banh_xe
  fd 30 rt 30
  repeat 12[Ngoinha]
end
to Ngoinha
  repeat 4[fd 30 rt 90]
  pu fd 30 rt 30 pd
  repeat 3[fd 30 rt 120]
end
GV: ? Chương trình này gồm mấy thủ tục

? Hôm nay các em học bài gì
? Bài học giúp em những gì
? Có điều gì thắc mắc cần giải đáp.
	

- HS trả lời
- HS khác nhận xét



- HS trả lời
- HS khác nhận xét

















- Cả lớp hoàn thành thủ tục vào vở.
- HS1 lên bảng viết thủ tục
- HS khác nhận xét.
- Thực hành theo sự hướng dẫn của GV.

- Cả lớp nghe và ghi nhớ.


- HS1 trả lời
- HS khác nhận xét.





- Cả lớp viết chương trình vào vở.
- HS1 lên bảng viết thủ tục Hinhvuong
- HS2 viết thủ tục Canh
- HS3 Viết thủ tục Chumlaco
- HS khác nhận xét.
- Cả lớp so sánh với chương trình của GV.
















- HS trả lời.













- Cả lớp viết chương trình vào vở.
- HS1 lên bảng viết thủ tục Hinhvuong
- HS2 viết thủ tục Tamgiacdeu
- HS3 Viết thủ tục Ngoinha
- HS4 Viết thủ tục Banhxe

- HS khác nhận xét.
- Cả lớp so sánh với chương trình của GV.
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Học và chơi cùng máy tính
ĐẶT SỐ VÀO ĐÚNG VỊ TRÍ (SODOKU) (Tiết 1)

I. Mục đích, yêu cầu
1.Kiến thức
Giúp HS:
- Rèn luyện tư duy và khả năng ghi nhớ.
- HS nắm được luật chơi. Biết sử dụng giấy nháp để ghi chú các vị trí khi chưa chắc vị trí đúng.
2. Kĩ năng:
        -     Rèn kĩ năng tư duy và khả năng ghi nhớ các vị trí, khả năng tính toán để đạt được kết quả cao nhất.
3.Thái độ:
         -     HS có thái độ học tâp nghiêm túc, tham gia các hoạt động tích cực.
II. Chuẩn bị 
     GV: Giáo án, SGK, máy tính
     HS: SGK, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học:
	TG
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’



25’
	1. Ổn định lớp


2. Bài mới
- GTB
- Mục tiêu: hs biết chơi trò chơi Sodoku
	1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Ổn định.
2. Các hoạt động:
a. Giới thiệu trò chơi:
- Bàn cờ Sodoku có dạng 9x9 với 9 hàng, 9 cột và 9 vùng, mỗi vùng có 3x3 ô vuông có 3 hàng và 3 cột. Có mọt vài ô đã được đánh số chính là gợi ý.
- Nhiệm vụ của em là điền kín những ô còn lại với điều kiện:
+ Không trùng số nào ở hàng ngang.
+ Không trùng số nào ở hàng dọc.
+ Không trùng số nào trong vùng 3x3.
b. Bắt đầu trò chơi:
- Khởi động trò chơi bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng SODOKU trên màn hình Desktop.



 (
Bắt đầu
Màn chơi đã có
Điểm số
Hd Cách chơi
)[image: ]







- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
- Nhận xét.
c. Chọn chế độ chơi:







[image: ] (
Chọn chế độ ½ người chơi
Mức độ chơi
Bắt đầu chơi
)
- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
d. Cách chơi:
- Di chuyển chuột vào vị trí ô trống
- Nháy chuột, lựa chọn số 9 (từ 1-9) để điền vào ô.
* Chú ý: Time: thời gian của trò chơi.
               Hints left: số lần gợi ý.
- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
- HS thực hành.
	
- Lắng nghe.





- Lắng nghe.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV



- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV






- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV

- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV





- Lắng nghe

	5’
	3. Củng cố và dặn dò
	- Tóm lại nội dung bài học.
+ Nhắc lại cách sử dụng trò chơi
- Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới
	Lắng nghe
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Học và chơi cùng máy tính
ĐẶT SỐ VÀO ĐÚNG VỊ TRÍ (SODOKU) (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:
- Rèn luyện tư duy và khả năng ghi nhớ.
- HS nắm được luật chơi. Biết sử dụng giấy nháp để ghi chú các vị trí khi chưa chắc vị trí đúng.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’



25
	1. Ổn định lớp


2. Bài mới
Mục tiêu: hs chơi thành thạo trò chơi sodoku
	1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số.
- Ổn định.
2. Các hoạt động:
a. Nhắc lại cách chơi:
- Di chuyển chuột vào vị trí ô trống
- Nháy chuột, lựa chọn số 9 (từ 1-9) để điền vào ô.
* Chú ý: Time: thời gian của trò chơi.
               Hints left: số lần gợi ý.
[image: ]
- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
- HS thực hành.
b. Thoát khỏi lần chơi:
- Lưu lại lần chơi và trở về màn hình bắt đầu [image: ].
- Trở về màn hình bắt đầu mà không lưu lại lần chơi [image: ]
- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.
- HS thực hành.
c. Tìm hiểu thêm:
-  HS tìm hiểu thêm chức năng của các nút lệnh , [image: ], [image: ], [image: ] trong trò chơi sodoku.
- Giải thích ý nghĩa của các nút em tìm được.
	
- Lắng nghe.




- Lắng nghe.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV








 HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV


	5’
	3. Củng cố, dặn dò
	- Tóm lại nội dung chính của bài học
+ Nhắc lại cách chơi, cách thoát khỏi trò chơi
- Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới
	Lắng nghe
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Luyện tập về soạn thảo văn bản
I. Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức
Giúp HS:
· Tổng hợp lại các kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
· Biết lựa chọn kiểu trình bày văn bản phù hợp, sử dụng các công cụ linh hoạt trong soạn thảo và trình bày văn bản.
2. Kĩ năng:
         -     Rèn kĩ năng trình bày văn bản, căn lề, tạo bảng, chèn tệp hình vẽ để có sản phẩm là môt văn bản cân đối, đẹp mắt.
3.Thái độ:
         -     HS có thái độ học tâp nghiêm túc, tham gia các hoạt động tích cực.
II. Chuẩn bị 
     GV: Giáo án, SGK, máy tính
     HS: SGK, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học:

	Thời gian
	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động 
của trò

	1’
	1. Ổn định tổ chức
	+ Ổn định lớp
+ Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sĩ số          
	
+ Lớp trưởng báo cáo

	3’
	2. Ôn lại
	? Nêu các bước thực hiện chèn hình ảnh vào văn bản , lên bảng thực hiện.
** Nhận xét, đánh giá
	Lên máy thực hiện
Theo dõi, nhận xét

	1’
	3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
	GV giới thiệu vào bài
	
Lắng nghe

	

15’





























	b. Giảng bài 
HĐ1
( Lý thuyết)



	Luyện tập về soạn thảo văn bản

1. HS quan sát 1 đoạn văn bản có sẵn:
- 

[image: ]
 

? Nêu cách chọn phông chữ
-HS nhận xét, GV nhận xét
? Cách chọn cỡ chữ
HS nhận xét, GV nhận xét
? Cách chọn kiểu chữ
 HS nhận xét, GV nhận xét
? Em hãy cho biết cách chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ như thế nào
HS nhận xét, GV nhận xét
? Cách căn lề một đoạn văn và một đoạn thơ có giống nhau không
HS nhận xét, GV nhận xét
? Em có thể thay đổi màu chữ cho đoạn văn hay đoạn thơ như thế nào
** Nhận xét, đánh giá
2. Tạo bảng trong văn bản:
? Nêu cách tạo bảng trong văn bản
HS nhận xét, GV nhận xét
? Có thể có những thao tác nào trên các hàng( cột) của bảng
HS nhận xét, GV nhận xét
? Em hãy so sánh cách căn lề văn bản trong ô của bảng có điểm gì giống và khác so với cách căn lề một đoạn văn hay một đoạn thơ
** Nhận xét, đánh giá
	


- Trả lời,
 -Nhận xét
- Trả lời, nhận xét
- Trả lời, nhận xét

- Trả lời, nhận xét

- Trả lời, nhận xét
- Trả lời, nhận xét

-Trả lời





-Trả lời
-Nhận xét
-Trả lời

-Nhận xét
-Trả lời

	15’
	HĐ2
( Luyện tập )

	- GV hướng dẫn bài tập T1,T3
- Y/c HS thực hiện trên máy tính
- GV quan sát, sửa lỗi nếu cần
	- Thực hành

	5’
	4. Củng cố - HDVN
	-Tóm tắt lại nội dung kiến thức đã học
- Nhận xét, đánh giá tiết học
- Chuẩn bị cho bài tới “Thực hành tổng hợp ”

	-Nghe
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